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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 4 cảm øiác đau đớn của người sắp 
mạng chung - Kinh DHANANJANI — 
97 Trung II, 753 


KINH DHANAMJIANI 
(Dhananjani suttam) 


— Bài kinh số 97 — Trung II, 75 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bây giờ, Tôn giả Sariputta đang 
du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa 
mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi 
đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Sariputfa, những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 


ngôi xuống một bên. Rồi Tôn giả SarIputfa nói với 
vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 


— Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 
mạnh khỏe không? 
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- Thưa Hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được 
mạnh khỏe. 


- Thưa Hiển giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 
không bệnh và mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiền giả, chúng Tý-kheo cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


— Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 
Dhanan]anI ở tại Tandulapala. Này Hiển giả, Bà-la- 
môn DhananJani có được không bệnh và mạnh khỏe 
không? 


- Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 
không bệnh và được mạnh khỏe. 


- Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 
không phóng dật không? 


- Thưa Hiền giả, làm sao Bà-la-môn 
Dhannajani có thê không phóng dật được! Thưa Hiền 
giả, Bà-la-môn DhananJanI ở thế vua, bóc lột các Bà- 
la-môn gia chủ, ý thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột 
vua. Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, 
cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người 
vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình 
không có thành tín. 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHÉT 10 


— Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! 
Này Hiển giả, thật là một tin không tốt lành khi 
chúng ta được nghe Bà-la-môn DhananjJani phóng 
dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn 
Dhanan]anl, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 
cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 
(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 
Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 
tại Kalandakanivapa. 


Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buồi sáng, cầm 
y bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bây giờ 
Bà-la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 
thành. Tôn giả SarIputta sau khi khất thực ở Vương 
Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Bà-lamôn Dhananjani. Bà-la-môn 
Dhananjani thây Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 
khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
liền thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-lamôn DhananjJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng 
xong, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta 
nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngôi một bên: 


— Này DhananJanIl, ông có không phóng dật 
không? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có 
thê không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 
phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 
đây tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách 
nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân 
hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thông 
phải làm đối với bà con huyết thống, còn có những 
trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 
còn có những trách nhiệm tô tiên phải làm đối với tổ 
tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần phải làm 
đối với Thiên thần, còn có những trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 
phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng! 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
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người vì cha mẹ làm các điều phi pháp. làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo ". ây 
đến địa ngục. Người ã Ấy làm được gì khi nói".Tôi vì 
cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 
chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục”.? Hay cha mẹ của người ây làm được gì khi 
nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo nó đến địa ngục”.? 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người Vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây 
đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì 
vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điều bất 
chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngỤC : v Hay vợ con người ây có làm được gì khi nói: 

" (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo (chôồng, cha tôi) đến địa ngục".? 
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— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người „làm 
các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi 
pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo 
người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khó 

nói: "Tôi vì các đây tớ lao công đã làm các điêu phi 
ĐA đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đây tớ lao 
công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng tôi) vì 
chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 
bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ 
chúng tôi) đến địa ngục".? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt...) dâu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt)... dâu người ây có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cần 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi 
cân thiêt) ... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cân 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 
ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: "Vì 
làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh 
này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
b bon | Hay các người khác có làm được gì khi họ 

1: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 
SP này làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 
địa ngục”.? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
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ngục quân vân quăng người ây xuông địa ngục, dâu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điễu chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, 


. Và thưa Tôn giả SarIputta, 


. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tôt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người 
vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputfa, một người vì vợ con 
làm các điêu phi pháp, làm các điêu bât chánh, người 
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ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 
người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm được 
các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì đây tớ lao công làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay một người vì đây tớ lao 
công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì đây tớ lao 
công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điêu đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 
chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 


nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng đây tớ lao công, không làm các điêu ác, 
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làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vị bạn bè thân 
hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này DhananJamI, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bà con huyết thông làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người 
vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 


thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ây không tôt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
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Sariputta, người vì bà con huyết thông làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này Dhanan]Jami, có những hành động khác, 
có nhân, đúng pháp, với những hành động này có thê 
nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 
tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJanmi, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm các bốn phận tân khách đối với tân khách, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
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Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người VÌ tổ tiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người 
vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với 
các tô tiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì chư Thiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
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Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tôt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đỗi 
với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 
điêu bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì vua chúa làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì vua chúa làm các: điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJamI, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
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dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tôt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa 
mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 
giả SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các 
điều ác, làm được các thiện hành. 


Bà-la-môn DhananJam hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Sariputta dạy, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Bà-lamôn Dhananjani sau một thời gian bị 


bệnh. khổ đau. bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn 
DhananJanI cho gọi một người khác: 


- Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy 


nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: 
"Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, khô 
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đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi 
Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và thưa: 
“Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn DhananJam bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIiputfa và thưa: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhanan]anl, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 
ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh 
lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuông một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 
giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 
của Bà-la-môn DhananJan1". 
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Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
Dhananjani, sau khi đến, liền ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 
DhananJani: 


— Ta mong, này DhananJanmI, Ông có thể kham 
nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng: ta mong khổ 
thọ được giảm thiêu, không có gia tăng, và sự giảm 
thiêu được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham 
nhân, tôi không có thê chịu đựng. Sự khô thông của 
tôi gia tăng, không có giảm thiêu. Và sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nh một người lực sĩ 


chém đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 
bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


. Thưa 
Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi 
không có thê chịu đựng. Những khô thông của tôi gia 
tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, 
không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nhự một người lực sĩ 


lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu 
rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 
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cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đô tế 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với 
con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 
SarIputta, 
. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 
kham HH. tôi không có thể chịu đựng. .Những thống 
khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiều. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh fay 4 Của một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng 
vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khô thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiều. 


m.¬aaana. 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 
ngục. 


— Này DhananJam, bàng sanh hay cảnh ngạ 
quỷ, chô nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 
bàng sanh. 


— Này Dhananjaml, cảnh giới nga quỷ hay loài 
Người, chô nào tốt hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn 
cảnh giới ngạ quỷ. 


— Này DhananJaml, loài Người hay Tứ thiên 
vương thiên, chô nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên 
tôt hơn loài Người. 


— Này DhananJam, 71 thiên vương thiên hay 
Tam tháp tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên 
tôt hơn Tứ thiên vương thiên. 


— Này DhananJam, Tam thập tam thiên hay Dạ- 
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ma Thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn 
Tam thập tam thiên. 


— Này DhananJanI, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất- 
đà thiên (Tusita), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 
hơn Dạ-ma thiên. 


- Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa 
lạc thiên (NiImmanaratI), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 
Đâu-suât-đà thiên. 


— Này Dhanan]aml, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự 
tại thiên, chô nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên 
tôt hơn Hóa lạc thiên. 


— Tôn giả SarIputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHÉT Đi, 


Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la- 
môn này rât ái luyên Phạm thiên giới. Vậy ta hãy 
thuyêt giảng con đường đưa đên cọng trú với Phạm 
thiên”. 


— Này Dhananjami, ta sẽ thuyết giảng cho Ông 
con đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên. Hãy 
nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng. 


Bà-lamôn DhananJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputfa. Tôn giả Sariputta thuyêt như sau: 


— Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên? 


=> Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này DhananJanI, như vậy là con đường đưa 
đến cọng trú với Phạm thiên. 
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=> Lại nữa, này DhananJami, vị Tyỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
bi... an trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với hỷ... an trú biên mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận không sân. Này DhananJam, như 
vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm 
thiên. 


— Vậy thưa Tôn giả SarIputta, hãy nhân danh tôi 
cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà- 
la-môn DhananJanI bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 


Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cân phải chứng, sau khi an trú 
Bà-la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ 
ngôi đứng dậy vả ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, 
sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 
mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


— Này SarIputfa, vì sao, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị 
Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 
con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 
với Phạm thiên. 


— Và này Sariputtfa, 
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ĐÌi 


2 Bị thất niệm lúc mạng chung thì sao - 
Kinh NGHE VỚI TAI - Tăng II, 172 


NGHE VỚI TAI— 7ăng II, 172 


I.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng 
tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo 
thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là 
bốn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ấy, vị ấy được nghe lì ng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê nhập. Vị ấy khi 


, được sanh cộng trú với một 
loại Thiên nhân. Tại đây, các Vị sống an lạc đọc các 
pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm 
được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến 
thù thắng. 


Này các Ty-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 
do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê 
nhập; đây là lợi ích thứ nhât được chờ đợi. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng... Phương quảng. Các 
pháp ấy, vị ây được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHÉT 32 


lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi 
mạng chung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một 
loại Thiên nhân. Tại đấy, các vị sống an lạc không 
đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có Tỷ-kheo có thân 
(hông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội 
chúng chư Thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây 
chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 
hạnh”. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi 
lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về 
tiếng trồng. Người ây trong khi ẩi giữa đường có thể 
nghe được tiếng trồng. Người ấy không có nghĩ ngỏ, 
không có do dự, đó là tiếng trồng hay Không phải là 
tiêng trồng. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 
trồng". Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp ẤY, VỊ Ấy, được nghe bằng tại... 
chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 
do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê 
nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ây, vị ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc 
bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập .. 
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nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được 
tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và 
một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. 
Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật 
mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh”. Chậm chạp, 
này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về 
tiếng tù và. Người ấy, trong khi đi giữa đường có thể 
nghe được tiếng tù và. Người ấy không có nghỉ ngờ, 
không có do dự, đó là tiếng tù và hay không phải là 
tiếng - và. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 
íù và”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng... Phương 
quảng. Các pháp â ây, vị ấy được nghe bằng tai, được 
tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 
nhập ... nhưng không có Tý-kheo có thần thông, đạt 
được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên. 
Và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và 
Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các 
Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 
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Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng {a1, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ ba được chờ đợi. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ây, được nghe bằng tai, được tụng đọc băng lời, 
do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không 
có Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại thuyết 
pháp cho hội chúng chư Thiên; và không có Thiên tử 
thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. N?ưg có thê 


có người được hóa sanh: Này bạn, bạn có_ nhớ 
không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng 
ta đã sống Phạm hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi 
nhớt Này bạn, tôi nhớ". Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 
sanh ấy đi đến thù thăng. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi 
trò chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một 
chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói 
với người bạn kia: "Này bạn, bạn có nhớ cái này 
không ? Này bạn, bạn có nhớ cái này không ?”. Người 
ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này bạn, tôi 
có nhớ”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp ấy, được nghe bằng tai, được tụng 
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đọc băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập 
... nhưng không có Tý-kheo có thần thông, đạt được 
tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; vả 
không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh:"Này 
bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không, 
tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm hạnh?". VỊ ây trả 
lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". Chậm 
chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Ty-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ tư được chờ đợi. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 


băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê nhập; có 
bôn lợi ích này được chờ đợi. 
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3 Chớ có mệnh chung với tầm còn ái 
luyến - Kinh CHA MẸ CỦA NAKULA 
1— Tăng IH, 33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1 -7ãăng II, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 

2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 


—_ Tmưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong câu ái luyễn. 


- Thưa Gia chủ, dau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyến. 


- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyễn. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa”. Thưa Ca chủ, chớ có nghĩ như vậy! 
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thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 
thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyên. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi fa mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


Do vậy, thưa Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thể Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". 


vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong câu ái luyên! Đau khô, này G1a chủ, là 
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người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 
Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ". Thưa 
Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghi 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thê Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ 


. Nêu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thê Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagøa, tại núi 
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Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyến, nñĐưƯời 
ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 
e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NaRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nhập, không đạt được an 
tru, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagøa, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 
tâm còn mong câu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
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ái luyến. Thể Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
NakUula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 


4. 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng gìn giữ GIới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 

-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng ch được nội tâm 
finh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 
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-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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_ Chớ có sợ, này Mahanama - Kinh 
Mahànàma 1 — Tương V, 539 


Mahànàma — 7øng V, 539 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


perry “4T 4e uerjecipaknttdispsmm[ Xesygll.seikdrkmsmbyk-áiyse.hufyCeepmsniegteilt tu Zâh đc:  mdirmsiaie) thonpdoy-sayhri(S0) amnpsiohexl sim) 


3) -- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phôn vinh, 
phú cường, dân cư đông đúc, quân chúng khắp nơi 
chen chuc, chật hẹp. Bạch T' h Tôn, sau khi con hầu 
hạ Thế Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi 
chiêu, con đi vào Kapilavatthu, 

› COH gặp CON ngựa Cuông chạy; con gặp 
người CHÔNg chạy; con gặp cô xe lớn cuông chạy; 
con gặp cô xe nhỏ cuỗng chạy. Trong khi áy, bạch 
Thể Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm 
con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 
chúng Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thể Tôn, con 
suy nghĩ như sau: 
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4) -- Chớ có sợ, này Mahànamal Chớ có sợ, này 
Mahànaàma! Không ác sẽ là cải chêt của Qng! Không 
ác là cải chết của ông! 


Này Mahànàma, với ai đã lâu ngày tâm tâm tu tập trọn 
vợn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm íu tập trọn 
vẹn về sở văn, tâm fu tập frỌN Vẹn về thí xả, tâm fu 
tập trọn vẹn _— trí tuể; VỚI người ấy, dẫu thân có sắc 
này, do bồn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dâu cho thân này ở đáy 
bị qua ăn, chữn kên ăn, chỉm ưng ăn, chó ăn, hay 
giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; 


ít tập trọn vẹn về giới, tt tập trọn vẹn về 
sở văn, tu tập frọn vẹn về thí xả, ft tập trọn vẹn về 


trí tuệ, 


3) Vĩ như, này \Mtahànaàma, một người nhận chìm một 
ghè sửa bơ, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 
sâu và đập bể ghè ây. Ở đây, các mảnh ghè hay 
mảnh vụn chùm xuông nước; nhưng sữa. bơ hay dẫu 
thời nổi lên, trôi lên trên. 


Cũng vậy, này Mahànàma, với ai đã lâu ngày, tâm 
được tu tập trọn vẹn vê tín, tâm được tu tập trọn vẹn 
về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 
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tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 
trí tuê; với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp 
thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 
bị vô thường phá hoại, phần toái, đoạn tuyệt, đoạn 
diệt; dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, 
chim ưng ăn, chó ăn, giả-can án hay các sanh loại sai 
khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngảy tu 
tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 
vẹn vệ sở văn, tu tập trọn vẹn vẻ thí xả, tu tập trọn 
vẹn về trí tuệ; 


6) Này Mahànàma, đã lâu ngày tâm ông được tu tập 
trọn vẹn về tín, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu 
tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xả, 
được tu tập trọn vẹn về trí tuê. Chớ có sợ, này 
Mahànàma, chớ có sợ, này Mahànàma, không ác sẽ 
là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của Ông! 


Mahànàma — 7n V, 542 
1) Như vầy tôi nghe. 
2) Rồi Mahànàma... 


3) -- Ở đây, bạch Thể Tôn, Kapilavatthu... 
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4)-- Chớ có sợ hãi, này Mahanaàmal Chớ có sợ hãi, 
này Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! 
Không ác là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn 
pháp, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết- 
bàn, hướng vê Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Thê nào 
là bốn? 


5) Ở đây, này Mahànàma, 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
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-_ Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 


6) Ví như, này Mahanàma, một cây thiên về phía 
Đông, hướng về ồ phía Đông, xuôi về Ê phía Đông, nễu 
bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 


-- Bạch Thê Tôn, vê phía nào nó thiên, vê phía nào 
nó hướng, vê phía nào nó xuôi. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 
này, vị Thánh đệ tử thiên vê Niêt-bàn, hướng về 
Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 
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s Cư sĩ có trí bị bệnh cần được... - Kinh 
Bị Bệnh — Tương V, 593 


Bị Bệnh — 7ơng V, 593 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, 
tại Kapllavatthu, khu vườn các cây bàng. 


2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn, nghĩ răng khi y làm xong, Thê Tôn sau ba tháng 
sẽ đi du hành. 


3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ 
Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y 
làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành". 
Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. 
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Bạch Thể Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, cân phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
như thê nào? 


5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cân phải được an ủi với bôn pháp 
an ủi như sau (assàsaniya dhamma): 


: "Đây là bậc Ủng 


Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn ”. 


"Pháp do Thể Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu ". 


“Diệu hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn. Tức là bồn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đảng cúng dường, 
đảng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời". 
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không bị phá hoại, 


không bị đâm căt, không bị nhiễm ô, không bị uể 
nhiễm, đem lại giải thoái, được người trí tán thản, 
không bị cháp thủ, đưa đên Thiên định. 


6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 
này Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
với bôn pháp an ủi này. Cân phải nói như vậy. 


7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy 
nói: “Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, thời 
nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 
thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương 
nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả 
không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 
chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả tế từ bỏ lòng thương 
nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả". 


8) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cân phải được nói như sau: "Tôn giả Có 
lòng thương nhớ vợ con hay j46, li Nếu Vị ấy 
nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con”, thời vị ấy cần 
phải được nói như sau: "Tôn giả thể nào cũng chết. 
Dấu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả 
cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ 
vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả 
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hãy từ bỏ lòng thương nhớ đổi với vợ con của Tôn 
giả". 

9) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với vợ con, lòng thương nhớ ây đã được đoạn 
tận", vị ấy cần phải được nói nhự sau: "Tôn giả có 
lòng thương tiếc năm dục công đức của loài Người 
không 2” Nếu vị ấy nói như sau: "Tôi có lòng thương 
nhớ năm dục công đực của loài Người”, vị ây cân 
phải được nói như sau: "Các Thiên dục đối với nhân 
dục, còn hấp dân hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhán dục, và hướng 
tâm đến Tứ đại thiên vương thiên ". 


10) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân 
dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy 
cần được nói như sau: "Chư Thiên ở cỗi Ba mươi 
ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tử đại thiên 
vương thiên. Tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở 
cối trời Ba mươi ba”. 


L1-16) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba", vị ấy cần được nói như sau: "Chu 
Thiên Yarmad, chự Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc 
thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên còn hấp dần 
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hơn, còn thù diệu hơn chự Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba... ”. 


17)... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn 
thù điệu hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiến. 


18) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư 
Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư 
Thiên ở Phạm thế", thời vị ấy cần phải được nói nhự 
sau: "Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thưởng, 
không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm 
đến đoạn diệt thân kiến (Sakkàya) ". 


19) Nếu vị ấy nói như sau: “7n tôi đã từ bó Phạm 
thế và hướng đến đoạn diệt thân kiễn ", vị cư sĩ nói 
như vậy, này Mahàndama, và với Tỷ-kheo có tâm 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 
gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 
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6 Gương tu tập - Cư sĩ Ci(ta - Kinh 
Thăm Người Bệnh — Tương IV, 474 
Thăm Người Bệnh — 7ơng IV, 474 


1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. 


3) Rồi số đông 


-- Này Gia chủ hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ 
thành vua Chuyên luán Thánh vương!” 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư 
Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, 
chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 


-- Cái ây là vô thường, cái ấy là không thường hằng, 
cái ây cân phải bỏ đi và vượt qua. 


Hàsoa hyệi ổn núi vỗ áchh Cha CÔ 
— Nhy Thiệ gi nam tỉ, lây an má chónk nền, ch 
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-- TÔI nói với các vị những gì khiên các vị nói với 
tôi: "Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, 
chớ có nói lung tung”? 


-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: “Cải â Ấy, là 
vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần 
phải bỏ đi và vượt qua”. 


-- VỊ rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 
chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, 
các cây trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này G1a 
chủ, hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ thành vua 
Chuyên luân Thánh vương' ". Cho nên tôi mới trả lời 
với họ: 'Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường 
hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua". 


5) -- Này Thiện gia nam tứ, các chự Thiên ở hoa 
viên... các cầy trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì 
mà nói với Ông: Này Gia chủ hãy nguyện: “Trong 
tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 
vương `? 


-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta 
này , nếu phát nguyện: 'Trong 
I li 


tương lai, ta sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương! 
Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho 
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thành công người trì giới. sẽ đem đến quả đúng 
pháp”. Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên 
đã nói như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: 
“Trong tương lai ta làm vị Chuyên luân Thánh 
vương '". Do vậy, tôi nói với họ: "Cái ấy là vô 
thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải 
bỏ đi và vượt qua". 


-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng 
tôi. 


-- Vậy các Ông cần phải học như sau: 


e "Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối 
với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 

e Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 
Pháp: 'Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu'. 

e Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 
chúng 7Zzø: "Thiện hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 
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Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn là đáng được tôn kính, đáng được cung 
kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp tay, 
là phước điền vô thượng ở đời'. 

e Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc, 
tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho 
những vị trì giới và có thiện tánh . 


Như vậy, các Ông cần phải học tập. 


1) 
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ỡi Gương tu tập - Cư sĩ chứng Bắt lai quả 
- Kinh Sirivaddha —- Tương V, 275 


Sirivaddha — 7ơng V, 275 


1L) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vương Xá, tại Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ. cw.sĩ.Siirivaddha. bị bệnh, đạu đón, bị 


3) Rồi gia chủ Sirivaddha bảo một người: 


sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Ananda và thưa: "Thưa Tôn giả, gia chủ 
SIrivaddha bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ 
cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như 
vây: « Lành thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Ananda 
đi đến trú xứ của gia chủ Sirivaddha vì lòng từ 
mẫn »". 


-- Thưa vâng, Ga chủ. 


Người ấy vâng đáp gia chủ Sirivaddha, đi đến Tôn 
giả Ananda. 
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4) Sau khi đến, vị ây đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngồi 
xuông một bên. Ngôi một bên, vị ây thưa với Tôn giả 
Ananda: 


-- Thưa Tôn giả Ananda, gia chủ SIrivaddha bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân 
Tôn giả Ananda và thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ 
Sirivaddha vì lòng từ mẫn". 


Tôn giả Ananda 1m lặng nhận lời. 


5) Rồi Tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát đi đến trú 
xứ của gia chủ Sirivaddha; sau khi đến, ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 
nói với gia chủ SIrivaddha: 


6) -- Này Gia chủ, Gia chủ có thể kham nhân được 
chăn? Gia chủ có thể chịu đựng được chăng? Có 
phải các khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? 
Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng 
trưởng? 


không có thê chịu đựng. Các khổ thọ kịch liệt tăng 
trưởng nơi con, không có giảm thiêu; có dâu hiệu 
tăng trưởng, không có giảm thiêu. 
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7) -- Vậy, này Gia chủ, hãy tự học tập như sau: “Tô¡ 
trên thân, 


. Tôi sẽ trú, 
quán thọ trên các cảm thọ... Tôi sẽ trú, quán tâm trên 
tâm... Tôi sẽ frú, quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Gia chủ, Ông cân phải học tập. 


8) -- Thưa Tôn giả, bốn niệm xứ này được Thế Tôn 
thuyết giảng, 

. Thưa Tôn giả, con 
trú, quản thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Con trú, quản thọ 
trên các cảm thọ... Con trú, quán tâm trên tám... Con 
tru, quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


9) Thưa Tôn giả, năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn 
thuyết giảng này, 


10) -- Lợi đặc thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi đặc thay cho Ông, này Gia chủ! Này Gia chủ, G¡a 
chủ đã tuyên bố về quả Bắt lai. 
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8 Hãy chánh niệm tỉnh giác khi... - Kinh 
Tật Bệnh — Tương IV, 340 


Tật Bệnh 1 ~ 7ơng IV, 340 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng 
đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đến : sau khi đến, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải chánh niệm, tính 
giác khi thời đã đên (khi mệnh chung). Đáy là lời 
giáo giới của Ta cho các Ông. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo chánh 
niệm ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tý-kheo chánh niệm. Sống quán trên các cảm 
thọ... quán tâm trên tâm... quán trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
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ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo chánh 
niệm. 


4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh 
giác ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi 
lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều 
tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi 
mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, 
uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, 
im lặng . Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo tỉnh giác. 


5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cân phải chánh niệm 
timh giác khi thời đã đên. Đây là lời giáo giới của 
Ta cho các Ông. 


6) Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần như 
vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: “Lực /ho 
này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải 
không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân 
này, nhưng thán này là vô thưởng, hữu vị do duyên 
sanh. Do duyên thân khởi lên lạc thọ, và đuyên này 
là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 
sao thường trú được". Vị ây trú 
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với fhân và lạc thọ. Vị ây trũ quán tiêu vong (vaya). 
VỊ ây trú quán ly tham. VỊ ấy trú quán đoan diệt. VỊ 
ây trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường: do vị 
ấy trú quán tiêu vong: do vị ấy trú quán ly tham; do 
VỊ ây trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán từ bỏ đối 
với thân và lạc thọ của vị ây, nên tham tùy miên đỗi 
với /hán và lạc thọ được đoạn diệt. 


7) Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo sông chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 
vậy, khổ thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khổ 
thọ này khởi lên nơi ta. Khổ thọ ấy có duyên, không 
phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính 
thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu vị, do 
duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và đuyên này là 
vô thường, hữu vi, thời khổ thọ được khởi lên, làm 
sao thường trú được”. Vị â ấy trú quán vô thường đối 
với (hân và khổ thọ. Vị â ây trú quán tiêu vong. Vi ấy 
trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoan diệt. VỊ ấy trú 
quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường: do vị ấy trú 
quán tiêu vong: do vị ấy trú quán ly tham; do vị ấy 
trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán từ bỏ đôi với 
thân và khổ thọ của vị ây, nên sân tùy miên đối với 
thân và khổ thọ được đoạn diệt. 


8) Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân như 
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vậy, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như 
sau: “Bất khổ bất lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khổ 
bất lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do 
duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này 
là vô thường, hữu vị. do duyên sanh. Do duyên thân 
khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vỉ, do duyên 
sanh, thời bắt khổ bất lạc thọ được khởi lên lầm sao 
sẽ thường trú được" Vị ây trú quán vô thường đối 
với thân và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu 
vong. Vị ấy trú quán ly tham. VỊ ấy trú quán đoan 
diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô 
thường: do vị ây trú quán tiêu vong; do vỊ ây trú quán 
ly tham; do vị ây trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán 
từ bỏ đối với thân và bất khô bất lạc thọ của vị ây, 
nên vô mỉnh tùy miên đối với £hân và bất khổ bất 
lạc thọ được đoạn diệt. 


9) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: 
"Thọ áy là vô thường”. VỊ ây tHệ trí: "Ta không cháp 
trước thọ áy”. VỊ áy tHệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ 
áây”. 


Nếu vị ây cảm thọ khỗ thọ... Nếu vị ây cảm thọ bất 
khô bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường". 
Vị ấy tuệ tri: "Ta không chấp trước thọ ấy". Vị ây tuệ 
tri: "Ta không hoan hỷ thọ ây". 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHÉT 63 


10) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm 
ciác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ây 
cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ây cảm thọ cảm giác 
thọ ây như người không bị trói buộc. Nếu vị ây cảm 
thọ cảm giác bất khô bất lạc thọ, vị ây cảm thọ cảm 
giác thọ ấy như người không bị trói buộc. 


11) 


- Khi vị ây cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu 
đựng của thân, vị ấy tuệ tri: "7z đang cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 
thân “. 

- Khivị ây cảm thọ một cảm thọ cùng tận chịu đựng 
của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "7ø đang cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 
mạng ”. 

- Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đáy, mọi cảm thọ cảm giác không có gì 
đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu và do 
duyên tim bắc, một ngọn đèn dẫu được cháy đỏ. Khi 
dầu và tìm bắc khô cạn, cháy hết, không được tiếp 
nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tất. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi Tỷ-kheo cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đên sức chịu đựng của thân, vị 
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ây tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận 
đến sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy đang cảm thọ 
một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh 
mạng, vỊ ây tuệ tr1: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ 
cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng”. VỊ ây 
tuệ tr1 rằng: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, 
mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hý, sẽ đi đến 
lắng dịu". 


Tật Bệnh 2 — 7ơng IV, 345 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại rừng Đại Lâm, 
tại giảng đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 


2) Rôi Thê Tôn vào buôi chiêu... 


3-5) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo 
chánh niệm?... (như kinh trước cho đến hết số 5) Này 
các Tỷ-kheo, Tý-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác 
khi thời đã đến. Đây là lời giáo giới của Ta cho các 
Ông... 

6) Này các Tý-kheo, khi nảo Tỷ-kheo sông chánh 
niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cần 
như vậy, lạc thọ khởi lên. VỊ ây rõ biết như sau: “Lạc 
thọ này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy khởi lên có duyên, 
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không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên 
xúc này. Nhưng xúc này là võ thưởng, hữu vị, do 
duyên sanh. Do duyên xúc khởi lên, và đuyên này là 
vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm 
sao có thể thường trú được?". VỊ ây trú 

. Vị ấy trú quán tiêu 
vong. VỊ Ấy trú quán ly tham. VỊ ây trú quán đoạn 
diệt. VỊ ây trú quán từ bỏ. Do vị ây trú quán vô 
thường: do vị ấy trú quán tiêu vong; do vỊ ây trú quán 
ly tham; do vị ây trú quán đoạn diệt; do vị ây trú quán 
từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ây, nên tham tùy 
miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt. 


7-11) (Giống như kinh trước, từ số 7 đến số 11, chỉ 
khác ở đây là duyên xúc, chớ không phải thân này 
như kinh trước) "... Ở đây, mọi cảm thọ không có gì 
đáng hoan hý, sẽ đi đến lắng dịu". 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu... sẽ đi 
đên lăng dịu. (như kinh trước). 
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Hãy trú niệm hướng đến quả Alahán - 
Kinh CÓ LÒNG TỪ MÃN - Tăng II, 
736 


CÓ LÒNG TỪ MÃN - 7ăng II, 736 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 
Tý-kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia 


chủ. 


ĐÀ 


Thê nào là năm? 


Khích lệ tăng thượng giới; 

Khiến chúng sống theo gương pháp; 

Khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho 
người bệnh như sau: "Các vị hãy an trú niệm 
vào hướng đến quả A-la-hán": 

Khi đại chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều địa 
phương khác nhau, vị ây nói với các gia chủ đi 
đến như sau: "Nay đại chúng Tý-kheo đã đến 
từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm 
các phước đức. Nay là thời làm các phước 
đức”; 

Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô 
hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của 
tín thí rơi rớt. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. 
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10 Kinh Channa — Tương TY, 99 


Channa — 71zøng IV, 99 
1) Một thời Thế Tôn ở tại Rảjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 


SÓC. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà 
Cunda và Tôn giả Chamna trú ở núi G1Jjhakùta. 


3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. 

4) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiêu, từ Thiên 
tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Mahà Cunda; sau khi 
đên nói với Tôn giả Mahà Cunda: 


-- Này Hiện giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả 
Chanmna đê hỏi thăm về bệnh hoạn. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 
Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 
5) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahả Cunda đi 


đên Tôn giả Chamna, sau khi đên ngôi trên chô đã 
Soạn săn. 
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6-7) Sau khi ngồi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Channa: 


-- Thưa Hiền giả Sảriputta tôi không có thể kham 
nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ 
thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không có giảm 
thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm 
thiêu. 


8) Này Hiện giả, ví nhự một người lực sĩ chém đâu 
một người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, 
này Hiên giả, 


T . Thưa Hiện giả, tôi không có 
thê kham nhân, không có thê chịu đựng... không phải 
giảm thiêu. 


9) Này Hiến giả, ví ' nhự một người lực sĩ ï lấy một dây 
nịt bằng da cứng quản tròn quanh đầu rồi xiẾt mạnh. 
Cũng vậy, này Hiền giả, tôi cảm thấy 
. Này Hiền giả, tôi không thể kham 
nhân, không có thể chịu đựng... không phải giảm 
thiêu. 
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10) Này Hiền giả, ví như một người đồ tế thiện xảo 
hay một đệ tử người đồ tế mổ bụng với một con đao 
cất thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Hiền giả, 

. Thưa Hiền 
giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thê chịu 
đựng... không phải giảm thiểu. 


L1) Này Hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau Khi năm 
một người yêu hơn với những cánh tay của mình, 
nướng người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng. 
Cũng vậy, này Hiển giả, 
Này Hiền giả, tôi không có 
thê kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là 
các khô thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không 
có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không 
phải giảm thiểu. 


12) Thưa Hiền giả Sảriputta, tôi sẽ đem lại con dao. 
Tôi không muôn sông nữa. 


13) -- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn 
giả Channa, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả 
Chamna chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có 
các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời 
tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả 
Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người hầu hạ 
thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả 
Chanmna chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa hãy 
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chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu 
đựng. 


14) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, không phải tôi không 
có các món ăn thích hợp, tôi có các món ăn thích hợp. 
Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp, 
tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi 
không có những người hầu hạ thích ứng, tôi có 
những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày tôi hầu 
hạ bậc Đạo Sư với tâm thích thú, không phải không 
thích thú. 


15) -- Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nếu 
Tôn giả Channa kham nhân được hỏi và trả lời. 


-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sàriputta, sau khi nghe, chúng 
ta sẽ biết. 


16) -- Này Hiển giả Channa, mắt, nhãn thức, những 
pháp do nhãn thức nhận biết, Hiên giả có quán: "Cái 
này là của tôi, cải này là tôi, cải này là tự ngã của 
tôi"?... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Này Hiên giả 
Channa, ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận biết, 
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Hiên giả có quán: “Cải này là của tôi, cái này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi”? 


17) -- Này Hiền giả Sàriputta, mắt, nhãn thức, các 
pháp do nhãn thức nhận biết, 

cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


18) -- Này Hiền giả Chamna, trong mắt, trong nhãn 
thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do 
thấy øì, do thắng trỉ gì mà Hiền giả quán: "Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi ”? 


19) 


Trong tai... Trong mũi... Trong lưỡi... Trong thân.. 
Thưa Hiền giả... Trong ý, trong ý thức, trong các 
pháp do ý thức nhận biết, sau khi thây đoạn diệt, sau 
khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". 
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20) Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahà Cunda nói với 
Tôn giả Channa: 


"Ái còn tham luyễn, 
thời có dao động. Ai không tham luyễn, thời không 
dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai 
được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên 
chấp (nad)), thời không có đến và ấi. Ai không có đến 
và đi, thời không có diệt và sanh. Ái không có điệt và 
sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa 
hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ". 


21) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda, 
sau khi giáo giới Tôn giả Channa với lời giáo gl1ới 
này, từ chô ngôi đứng dậy, và ra đi. 


22) 


23) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


24) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 
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-- Bạch Thể Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con 
dao. Sanh thủ của vị áy là gì? Đời sau vị ây sẽ nh 
thê nào? 


-- Có phải trước mặt Ông, này Sàriputta, Tỷ-kheo 
Chamna đã tuyên bô là không phạm tội? 


25) -- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân 
tộc Vajji tên là Pubbavijjhamam; tại đấy, có những 
gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với 
Tôn giả Channa, chính những gia đình ây mới có lỗi. 


26) -- Này Sàriputfa, những gia đình thân hữu và 
những gia đình thân thích ấy của Tôn giả Channa là 
những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sàriputta, với sự 
việc như vậy, Ta không nói Channa là có lỗi. Này 
SàrIputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; 
người ây, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa 
thời không vậy. 


- Này Sàảriputtra, Ông cân phải thọ trì 


như vậy 
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11 Kinh DHANANJANI- 97 Trung II, 
753 


KINH DHANAMJIANI 
(Dhananjani suttam) 


— Bài kinh số 97 — Trung II, 753 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bây giờ, Tôn giả Sariputta đang 
du hành tại Dakkhinagrri (Nam Sơn) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa 
mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi 
đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Sariputfa, những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 


ngôi xuống một bên. Rồi Tôn giả SarIputfa nói với 
vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 


- Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 
mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiên giả, Thế Tôn không bệnh và được 
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mạnh khỏe. 


— Thưa Hiền giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 
không bệnh và mạnh khỏe không? 


- Thưa Hiền giả, chúng Tỷ-kheo cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


— Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 
Dhananjani ở tại Tandulapala. Này Hiền giả, Bà-la- 
môn Dhananjani có được không bệnh và mạnh khỏe 
không? 


- Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 
không bệnh và được mạnh khỏe. 


- Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 
không phóng dật không? 


- Thưa Hiền giả, làm sao Bà-lamôn 
Dhannajani có thê không phóng dật được! Thưa Hiền 
giả, Bà-la-môn DhananJanI ở thế vua, bóc lột các Bà- 
la-môn gia chủ, ý thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột 
vua. Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, 
cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người 
vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình 
không có thành tín. 
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— Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! 
Này Hiển giả, thật là một tin không tốt lành khi 
chúng ta được nghe Bà-la-môn DhananjJani phóng 
dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn 
Dhanan]anl, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 
cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 
(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 
Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 
tại Kalandakanivapa. 


Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buồi sáng, cầm 
y bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bây giờ 
Bà-la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 
thành. Tôn giả SarIputta sau khi khất thực ở Vương 
Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Bà-lamôn Dhananjani. Bà-la-môn 
Dhananjani thây Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 
khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
liền thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-lamôn DhananjJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng 
xong, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta 
nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngôi một bên: 


— Này DhananJanIl, ông có không phóng dật 
không? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có 
thê không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 
phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 
đây tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách 
nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân 
hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thông 
phải làm đối với bà con huyết thống, còn có những 
trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 
còn có những trách nhiệm tô tiên phải làm đối với tổ 
tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần phải làm 
đối với Thiên thần, còn có những trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 
phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng! 


- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
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người vì cha mẹ làm các điều phi pháp. làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo "`. ây 
đến địa ngục. Người ã Ấy làm được gì khi nói".Tôi vì 
cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 
chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục”.? Hay cha mẹ của người ây làm được gì khi 
nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo nó đến địa ngục”.? 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người Vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây 
đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì 
vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điều bất 
chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngỤC : v Hay vợ con người ây có làm được gì khi nói: 

" (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo (chôồng, cha tôi) đến địa ngục".? 
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— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người „làm 
các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi 
pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo 
người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khó 

nói: "Tôi vì các đây tớ lao công đã làm các điêu phi 
ĐA đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đây tớ lao 
công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng tôi) vì 
chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 
bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ 
chúng tôi) đến địa ngục".? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt...) dâu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt)... dâu người ây có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cần 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi 
cân thiêt) ... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cân 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người 
làm các điều phi pháp, làm các điều bât chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 
ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: "Vì 
làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh 
này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
b bon | Hay các người khác có làm được gì khi họ 

1: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 
SP này làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 
địa ngục”.? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
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ngục quân vân quăng người ây xuông địa ngục, dâu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điễu chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, 


. Và thưa Tôn giả SarIputta, 


. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tôt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người 
vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputfa, một người vì vợ con 
làm các điêu phi pháp, làm các điêu bât chánh, người 
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ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 
người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm được 
các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì đây tớ lao công làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay một người vì đây tớ lao 
công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì đây tớ lao 
công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điêu đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 
chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 


nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng đây tớ lao công, không làm các điêu ác, 
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làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vị bạn bè thân 
hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này DhananJamI, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bà con huyết thông làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người 
vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 


thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ây không tôt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
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Sariputta, người vì bà con huyết thông làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này DhananJami, có những hành động khác, 
có nhân, đúng pháp, với những hành động này có thê 
nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 
tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJanmi, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm các bốn phận tân khách đối với tân khách, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
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Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người VÌ tổ tiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người 
vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với 
các tô tiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì chư Thiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
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Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tôt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đối 
với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 
điêu bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì vua chúa làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì vua chúa làm các: điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJami, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
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dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tôt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa 
mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 
giả SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các 
điều ác, làm được các thiện hành. 


Bà-la-môn DhananJam hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Sariputta dạy, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Bà-lamôn Dhananjani sau một thời gian bị 


bệnh. khổ đau. bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn 
DhananJanI cho gọi một người khác: 


- Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy 


nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: 
"Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, khô 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHẾT S0 


đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi 
Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và thưa: 
"Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn DhananJam bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIiputfa và thưa: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhanan]anl, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 
ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả SarIputta, sau khi đến đảnh 
lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuông một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 
giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 
của Bà-la-môn DhananJan1". 
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Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
Dhananjani, sau khi đến, liền ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 
DhananJani: 


— Ta mong, này DhananJanmI, Ông có thể kham 
nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng: ta mong khổ 
thọ được giảm thiêu, không có gia tăng, và sự giảm 
thiêu được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham 
nhân, tôi không có thê chịu đựng. Sự khô thông của 
tôi gia tăng, không có giảm thiêu. Và sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 


chém đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 
bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


. Thưa 
Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi 
không có thê chịu đựng. Những khô thông của tôi gia 
tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ tệt, 
không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nhự một người lực sĩ 


lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu 
rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 
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cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khô thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đô tế 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với 
con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 
SarIputta, 
. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 
kham nữ. tôi không có thể chịu đựng. .Những thống 
khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiều. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh fay 4 Của một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng 
vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khô thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


" mmaessawxn 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 
ngục. 


— Này DhananJam, bàng sanh hay cảnh ngạ 
quỷ, chô nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 
bàng sanh. 


— Này Dhananjaml, cảnh giới nga quỷ hay loài 
Người, chô nào tốt hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn 
cảnh gIới ngạ quỷ. 


— Này DhananJaml, loài Người hay Tứ thiên 
vương thiên, chô nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên 
tôt hơn loài Người. 


— Này DhananJam, 71 thiển vương thiên hay 
Tam tháp tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên 
tôt hơn Tứ thiên vương thiên. 


— Này DhananJam, Tam thập tam thiên hay Dạ- 
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ma Thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn 
Tam thập tam thiên. 


— Này DhananJanI, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất- 
đà thiên (Tusita), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 
hơn Dạ-ma thiên. 


- Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa 
lạc thiên (NiImmanaratI), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 
Đâu-suât-đà thiên. 


— Này Dhanan]anml, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự 
tại thiên, chô nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên 
tôt hơn Hóa lạc thiên. 


— Tôn giả SarIputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. 
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Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la- 
môn này rât ái luyên Phạm thiên giới. Vậy ta hãy 
thuyêt giảng con đường đưa đên cọng trú với Phạm 
thiên”. 


— Này Dhananjami, ta sẽ thuyết giảng cho Ông 
con đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên. Hãy 
nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng. 


Bà-lamôn DhananJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả Sariputta thuyêt như sau: 


— Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên? 


=> Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này DhananJanI, như vậy là con đường đưa 
đến cọng trú với Phạm thiên. 
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=> Lại nữa, này DhananJami, vị Tyỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
bi... an trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với hỷ... an trú biên mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận không sân. Này DhananJam, như 
vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm 
thiên. 


— Vậy thưa Tôn giả SarIputta, hãy nhân danh tôi 
cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà- 
la-môn DhananJanI bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 


Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cân phải chứng, sau khi an trú 
Bà-la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ 
ngôi đứng dậy vả ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, 
sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 
mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


— Này SarIputfa, vì sao, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị 
Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 
con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 
với Phạm thiên. 


— Và này Sariputfa, 
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12 Làm an tâm người bệnh bằng 4 Dự lưu 
phn - Kinh Ác Giới hay 
Anàthapindika 1 — Tương V, 556 


Ác Giới hay Anàthapindika 1 — Tương V, 556 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bây giờ, gia chủ Anàthapindika đang bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi gia chủ Anàthapindika bảo một người: 


-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Sàripufta và thưa: "Gia chủ Ándthapindika, thưa 
Tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, củi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Sàriputta"; và thưa: "Lành 
thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Sàriputa đi đến trú 
xứ của gia chủ Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 


-- Thưa vâng, Ga chủ. 
Người ấy, vâng đáp gia chủ Anàthapindika, đi đến 


Tôn giả Sảriputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Sàriputta rồi ngồi xuống một bên. 
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4) Ngồi một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SàrIpuftta: 


-- Gia chủ AnàthapIndika, thưa Tôn giả, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Sàriputta, gia chủ thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả Sàriputta đi đến trú xứ của gia chủ 
Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 


Tôn giả SàrIputfa im lặng nhận lời. 


5) 
g, đi đến 
trú xứ của gia chủ Anảthapindika; sau khi đến, ngôi 
xuống chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Tôn giả 
SàrIputfa nói với gia chủ AnàthapIndika: 


-- Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhân nồi không? 
Gia chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

-- Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con 
không thê chịu đựng. Kịch liệt là khô thọ nơi con. 
Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có dấu 
hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. 
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"Đây là bậc Ủng Cúng, Chánh 
Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thể Tôn". Nêu Gia chủ fự thấy lòng tịnh 


tín bát động của Gia chủ đối với đức Phật, thời lập 
tức các cảm thọ của C1a chủ được an tịnh. 


7) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đôi với Pháp, nên sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa 


: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến đề mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu". Nêu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của 
Gia chủ được an tịnh. 


8) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đổi với chúng Tăng, nên sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thu, đọa 
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xứ, địa ngục. 


- “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử 
của Thể Tôn. Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
là đảng cung kính, đảng cúng dường, đảng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối 
với chúng Tăng, thời lập tức các cảm thọ của G1a chủ 
được an tịnh. 


9) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu ác giới, nên sau khi thán hoại mạng chung, bị 
sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự 
thây các giới được các bậc Thánh ái kính ây, thời lập 
tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 


10) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu tà kiên như vậy, nên sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh kiến của Gia chủ. 
thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 
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11-19) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, 
thành tựu tà tứ du... tà ngữ... tà nghiệp... tà mạng... 
tà tỉnh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát 
như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh tư 
duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... 


chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định... chánh 
trí... chánh giải thoát của G1a chủ, thời lập tức các 
cảm tho của Gia chủ được an tỉnh. 


20) 


21) Rồi gia chủ Anàthapindika mời Tôn giả Sàriputta 
và Tôn giả Ananda dùng bữa ăn (từ nơi nôi nâu cơm 
của mình). 


22) Sau khi Tôn giả SàrIputta ăn xong, tay đã rời khỏi 


bát, gia chủ Anàthapindika đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đên, lây một ghê thâp và ngôi xuông một bên. 
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23) Tôn giả Sàriputta tán thán gia chủ Anàthapindika 
với những lời kệ này: 


Ai tn (tưởng Như Lai, 
Bắt động khéo an lập. 
Ai có giới thiện lành, 
Được bác Thánh đi kính. 
Ai tin tưởng chúng Tăng, 
SỞ kiến được chánh trục, 


Người ấy gọi "Không nghèo”, 
Đời sống không IUIống phí. 
Do vậy, bác Hiển mình 
Cần tu tập tín giới, 
lhấy rõ được Chánh pháp, 
Không quên lời Phát dạy. 

24) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán 

thán với các lời kệ nảy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 

đ1. 

25) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 


nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


26) -- Này Ananda, Ông đi đâu để nghỉ trưa ? 
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-- Bạch Thế Tôn, gia chủ Anàthapindika đã được 
Tôn giả Sàriputta giáo giới với lời giáo giới như thê 
này, thê này... 

-- Hiền minh, này Ananda, là Sàriputta! Đại tuệ, này 


Ananda, là Sàriputta! Vị ấy có thê chia chẻ bốn Dự 
lưu phần thành mười tướng. 


Ác Giới hay Anàthapindika 2 — 7ơng V, 561 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bây giờ, gia chủ Anàthapindika bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh. 

3-5)... (giỗng như kinh trước, chỉ khác, đây là Tôn 
giả Ananda chứ không phải Tôn giả SàrIputta, và 
Tôn giả Ananda đi chỉ có một mình, cho đến... có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiêu). 


6) -- Này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bồn 
pháp nên run sợ, hoảng hót, sợ hãi về cái chết, vê 
đời sau. 


7) Thế nảo là bốn? 
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Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành 
. Khi vị ấy tự thây 
lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ây run SỢ, 
hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi vị ấy 
tự thây lòng bất tín của mình đối với Pháp; vị 
ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời 
sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi 
vị ấy tự thây lòng bất tín của mình đối VỚI 
chúng Tăng; vị ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về 
cái chết, về đời sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 

- Khi vị ây tự thấy sự thành 
tựu ác giới của mình: vị ấy run sợ, hoảng hốt, 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Do thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, kẻ vô văn 
phàm phu run sợ, hoảng hốt, sợ hãi vẻ cái chết, về 
đời sau. 


8) Do thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Đa văn 


Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hồi, 
không có sợ hãi về cải chết, về đời sau. 
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Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật: "Đây 
là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn". Khi /ự thấy lòng tịnh tín bất động 
của mình đối với Phật, vị ấy không run sợ, 
không hoảng hối, không sợ hãi về cái chết, về 
đời sau. 

-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trÍ tự 
mình giác hiểu". Khi tự thấy lòng tịnh tín bất 
động của mình đối với Pháp, vị ấy không run 
sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cải chết, 
về đời sau. 

-_ Lại nữa, này GIa chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
“Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
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chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của mình đổi 
với chúng Tăng, vị ấy không run sợ, không 
hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đầm cắt, không bị 
nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiền định. K7¡ / thấy sự thành tựu các 
giới được các bậc Thánh di kính của mình, vị 
ấy không run sợ, không hoảng hối, không sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. 


Thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, bậc Đa văn 
Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hót, 
không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn 
đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... thưa Tôn giả, 
phàm có những học giới hòa kính (sàm1c!) tại gia do 


Thế Tôn thuyết giảng, 
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10) -- Lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Khéo 
lợi đặc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Gia chủ đã 
tuyên bô vê Dự lưu quả rôi. 


Hận Thù hay Anàthapindika 3 — Tương V, 564 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn tôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 


3) -- Khi nào vị Thánh đệ tứ, này Gia chủ, làm cho 
tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù (pancabhaydn)), 
thành tựu bốn Dự lưu phân, và nhờ trí tuệ, Thánh 
lý (nàya) được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu 
vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài 
bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự 
lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 


“0i J4 


ngộ”. 


Thể nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 


4) Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện 
tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, 
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sự sợ, hãi, hận thù khởi lên ở đời sau, sự khô ưu do 


tâm người ây cảm thọ. 


... khởi lên cho người lấy của không cho... 
... KhỞi lên cho người tà hạnh trong các dục... 


... KHỞI lên cho người nói láo... 


Lá 


khởi lên cho người say đăm rượu men, rượu nâu. Do 
duyên say đấm rượu men, rượu náu, sự sợ hãi, hận 


thọ. 

Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 

5) Với bốn Dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? 

Ở đây, này Gia chủ, 

- _ Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: "Đây là bậc Ung Cúng, Chánh Biên 
Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 


Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn". 
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-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiều". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 
chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

- VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


Bốn Dự lưu phần này được thành tựu. 


6) Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ, 
khéo thông đạt? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác 
ý lý duyên khởi: 
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¬ Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cải này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Do cái này không có mặt, 
cải kia không có mặt. Do cải này diệt, cái kia diệt. 

—_ Tức là vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sảu xứ 
duyên xúc, xuc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

¬ Do sự ly tham, đoạn điệt võ mình không có đự tản, 


nên hành diệt. Do hành diệt, nến thức diệt... nên 
lão tứ diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khô uân này váy. 


— m....x.maaaswwwx 


7) Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, được 
này, được 


thời nêu muốn, vị ây có thê tự 
mình tuyên bỗ về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta 
là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 
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13 Làm sao khổ thọ về thân khởi lên 
không có ảnh hưởng đến tâm - Kinh 
Bị Trọng Bệnh hay Bệnh — Tương V, 
453 


BỊ Trọng Bệnh hay Bệnh — 7ơng V, 453 


1) Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở SàvatthI, tại 
rừng Andha, bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. 


2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha và 
nói với Tôn giả Anuruddha: 


-- Tôn giả Anuruddha an trú với sự an trụ gì, khiên 
cho 


? 


-- Thưa chư Hiên, do tôi trú với tâm khéo an trú trên 
bôn niệm xứ, nên các khô thọ vê thân khởi lên 
không có ảnh hưởng øì đên tâm. Thê nào là bôn? 


3) Ở đây, thưa chư Hiên, tôi trú, quán thân trên 
thân... quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên 


tâm... quán pháp trên các pháp, 
Thưa chư 


Hiên, do tôi trú với tâm khéo an trú trên bôn niệm 
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xứ, nên các khô thọ vê thân khởi lên không có ảnh 
hưởng đến tâm. 
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14 Lợi ích khi lâm chung được øặp... - 
Kinh PHAGGUNA - Tăng HIL, 163 


PHAGGUNA -7ã»ng II, 163 


1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. Rồi Tôn piả Ànanda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thê Tôn, xin Thế Tôn 
đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 
chiêu, từ chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, thấy vậy, muôn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 
nói với Tôn giả Phagguna: 


- Thôi được tôi, Phagguna! Thây chớ có rời khỏi 
giường. Đã có những chỗ ngôi đã soạn từ trước, Ta 
sẽ ngôi tại các chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Phagguna: 
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- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 
không có thể chịu đựng. Khô thọ của con tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 
trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu! 

-_ Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 
(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén: 


cũng vậy. bạch Thê Tôn 


. Bạch Thế 
Tôn, con không thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Khô thọ của con gia tăng, không có 
giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 


- Bạch Thê Tôn, như một người lực sĩ lây một dây 
nIt băng da cứng quân tròn quanh đâu rôi siêt chặt: 
cũng vậy. bạch Thê Tôn. con cảm thây đau đầu 


. Bạch Thế Tôn, con không 


có thể kham nhãn, con không có thể chịu đựng, 
khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. 
Triệu chứng gia tăng được thây rõ, không có giảm 
thiêu. 


- Bạch Thế Tôn, như một người đồ tế thiện xảo hay 
đệ tử người đồ tÊ cắt ngang bụng với một con dao 
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ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con, 
Bạch Thế Tôn, con không có thê kham nhẫn, con 
không có thê chịu đựng. Những khổ thọ của con 
gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia 
tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. 


- Bạch Thế Tôn, ví như hai HgƯỜI, lực sĩ, sau khi 
năm cánh tay của một nñØƯỜI yếu hơn. nướng 


người Ấy, đốt ngƯỜI, ây trên môt hỗ than hừng: 
cũng vậy. bạch Thế Tôn 


. Bạch Thê Tôn, 
con không có thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Những khô thọ của con gia tăng, không 
có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 
Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 
Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hi, từ chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 
2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi Tôn giả 
lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 
Ànanda đi đến Thể Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 
ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 
siả mệnh chung, các căn được sáng chói. 
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- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 
lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 
Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử. Sau khi nghe pháp. tâm vị ấy được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. 

* Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nêu nghe pháp 

đúng thời, và thâm sát ý nghĩa đúng thời. 

Thế nào là sáu? 

3.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 
chung, được thấy Thể Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 
vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 
thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 


4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ấy trong khi 
mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 
được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 
cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 


đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 
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5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ây trong khi 
mệnh chung, không được thây Như Lai, cũng không 
được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 
tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 
đã được học một cách thông suốt; do vị ây, với ứâm 


tùy tâm, tùy tứ, với ÿỷ tùy quán pháp nh đã được 
nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 
được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Này 
Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa 
đúng thời. 
6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với ứâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chua giải 
thoát đối với vô thượng đoạn điệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 
thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sỗng 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 
được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 
với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 
lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 
7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 
giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 
được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 
cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
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tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
giải thoát đôi với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 
Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi được 


S. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 
thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 
không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quản pháp như đã được học 
thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ý tùy 
quản pháp như đã được nghe, như đã được học 
thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 
ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 
đúng thời, và khi được thâm sát ý nghĩa đúng thời. 
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IS Sự khác biệt giữa người tu và người 
phàm - Kinh SỰ KIỆN KHÔNG THẺ 
CÓ ĐƯỢC - Tăng II, 391 


SỰ KIỆN KHÔNG THÊ CÓ ĐƯỢC - 7ăng II, 391 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 
có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 
không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở 
đời. 

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh... 

- Phải bị chết, muốn không chết... 

- Phải bị hoại diệt, muốn không hoại diệt... 

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 
kiện không thê có được bởi một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 
một aI ở đời. 


3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, 
phải bị già và già đến; khi già đến, 
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tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến, nhưng đổi với loài hữu tình, có đến, có đi, có 
diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đêu phải bị già và 
già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học bị mũi tên sâu muộn tâm thuôc độc băn trúng, 
kẻ ây tự làm mình ưu não. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 
học, phải bị bệnh và bệnh đên... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đổi với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 
tình đêu phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nễu phải 
bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 
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làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 
không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
buôn ". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bắt tỉnh. 


Này các Ty-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học, bị mũi tên sầu muộn tắm thuốc độc băn 
trúng, kẻ â Ấy tự làm mình ưu não. 


5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, Ji 
bị già và già đến; khi già đến, 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và giả đền. 
Nhưng đổi với các loài hữu tình, có đến, có ổi, có 
diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đêu phải bị già, 
và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sâu IHHUỘN CÓ tầm thuốc đóc, 


mà kẻ phàm phu không học bị băn trúng, tự làm mình 
tu não. Không sâu muộn, không bị tên băn, vị Thánh 
đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 
học, phải bị bệnh và bệnh đêm... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại điệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu điệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 
phải bị tiêu điệt và tiêu điệt đến. Nhưng đổi với các 
loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình đều phải bị tiêu điệt và tiêu diệt 
đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 
lại sâu, bi, than khóc, đáp ngực, đi đến bất tỉnh, thời 
ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
xí; các công việc không có xúc tiễn; kẻ thù sẽ hoan 
hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". VỊ ấy phải bị tiêu diệt, khi 
tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bắt tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọt là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhổ lên là mũi tên sâu muộn có tâm thuốc độc 
mà ké phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 
làm ru não. Không sâu muộn, không bị bắn tên, vị 
Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 
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Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 
không thê có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở đời. 


Chớ sâu, chớ than khóc, 
Lợi ích được thát ít, 
Biết nó sâu, nó khổ, 

Kẻ địch tự vui sướng. 


Do vậy, bác Hiển trí, 
GIữa các sự bắt hạnh, 
Không hoảng hối rung sợ, 
Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 
Với tụng niệm văn chủ, 
Với lời thát khéo nói, 

Với bồ thí chân chánh, 
Với truyền thông khéo giữ. 
Chổ nào được lợi ích, 
Chổ ấy gắn tỉnh cẩn. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ấy nghĩ rằng: 
Nay 1a phải làm gì? 
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I6 Ta không muốn khi ta mệnh chung, 
cha ta rơi vào khốn khổ - Kinh 
Dìghàvu — Tương V, S04 


Dìghàvu — 7ơng V, 504 


1) Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 


3) Rồi cư sĩ Dighàvu thưa với cha là Jotika: 


-- Hãy đi, thưa Cha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa: "Cư sĩ Dìghàvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn" . Rồi Cha hãy thưa như sau: "Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Dighàvu vì 


Ị" 


lòng từ mẫn! 
-- Được, này Con. 


Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dighảvu, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. 
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4) Ngôi một bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. VỊ ây cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
thưa như sau: "Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu Thê 


Ị" 


Tôn đi đên trú xứ cư sĩ Dìghàvu vì lòng từ mân! 
Thê Tôn im lặng nhận lời. 


5) Rồi Thế Tôn đấp. Nề cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ 
Dighàvu; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu: 


-- Này Dighàvu, Ông có kham nhân được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiếu, không tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 
không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con 
không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. 


6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như 
sau: 


-_"Tq sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức 


Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
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Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thể Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

¬. Ta sẽ thành tựu các giới được các bác Thánh ải 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoái, 
được người trí tán thản, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do 
Thế Tôn thuyết giảng, 
trong con. Con thực hiện chúng đây đủ. Bạch Thế 
Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: 
"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn... Đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... Tôi thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiên định". 
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- Do vậy, này Dighàvu, sau khi ông đã an trú trong 
bôn Dự lưu phân này, Ong hãy tu tập thêm sáu 
mỉnh phân pháp (chavijjà-bhàg1ye dhamme). 


8) Ở đây, này Dighàvu, Ông hãy trú: 


-_ Quán vô thường trong tất cả hành, 
-- Quán khổ tưởng trong vô thường, 
- Quán vô ngã tưởng trong khổ, 

-_ Quán tưởng đoạn tận, 

-_ Quán tưởng ly tham, 

-. Quán tưởng đoạn diệt. 


Như vậy, này Dighàvu, Ông cân phải học tập. 


_¬ Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được 
Thê Tôn thuyêết giảng này, 


Bạch Thế Tôn, con 
trú, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ 
tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khô, 
quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. 


9) Nhưng, bạch Thé Tôn, ÊÑf€G/ffffff sau đây: "Ta 
có muốn gia chủ JotIka, ở đây khi ta chết phải 


rơi vào khôn khô (vighảta)". 
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-- Này Dìghàvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 
Dighàvu! Những gì Thê Tôn đang nói cho con, con 
hãy khéo tác ý. 


10) Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dìghàvu 
với lời giáo giới, từ chô ngôi đứng dậy, và ra đi. 


11) Cư sĩ Dighàvu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 
lâu liên mệnh chung. 


12) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 
bên, các Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dìghàvu; sau khi 
được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã 
mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư 
sĩ ấy chỗ nào? 


-- Hiền minh, này các Tỷ-kheo, là cư sĩ Dìghàvu! Cư 
sĩ Dighàvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không 
làm phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 


13) 


, được hóa sanh nhập diệt ở tại đây, không còn 
trở lui thê giới này nữa. 
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17 Thần bệnh, Tâm bệnh - Kinh 
Nakulapità — Tương HIL, 9 


Nakulaptità — 7ơng LH, 9 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayga, tại 
núi Cá Sâu, rừng Bhesaka, vườn Nai. 


2) Rồi gia chủ Nakulapità đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuôi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 
ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 
Thế Tôn và các vị Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế 


Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ 
vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


4) - Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 
hoạn, ôm đau, bị nhiêm ô che đậy. 
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IDo 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cân phải học tập như sau: 
“Đầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị 
bệnh''. Như vậy, này Ga chủ, Gia chủ cân phải học 
tập. 


5) Rôi gia chủ Nakulapità sau khi hoan hý, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài, đi đến Tôn giả 
SàrIputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn ø1ả Sàriputta rôi 
ngôi xuống một bên. 


6) Tôn giả Sàriputta nói với g1a chủ Nakulapità đang 
ngôi một bên: 


- Này Ga chủ, tịch tịnh là các căn của Gia chủ; thanh 
tịnh và trong sáng là sắc diện của Gia chủ. Có phải 
hôm nay Gia chủ đối diện với Thế Tôn, được nghe 
pháp thoại? 


- Làm sao không thể như vậy được, thưa Tôn giả? 
Hôm nay, thưa Tôn giả, 
tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại! 


- Như thế nào, này Gia chủ, Gia chủ được rưới với 
nước bât tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại? 
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7)-Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thê Tôn: 


"- Bạch Thế Tôn, con đã giả, tuôi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuôi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 
ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 
Thế Tôn và các Tý-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn giảng dạy cho con! Nhờ vậy con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài!" 


Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thê Tôn nói với 
CON: 


"- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
Ca chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 
hoạn, ốm yếu, bị nhiễm ô che đậy. A1 mang cái thân 
này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 
trong một giây phút; người ấy phải là người ngu! Do 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 
“Dầu thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh!" 


Như vậy, thưa Tôn giả, con được Tưới với nước bất 
tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại. 


8) Nhưng này Gia chủ, Gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn 
như sau: “Co đến như thể nào, bạch Thê Tôn, là 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHÉT 136 


thân bị bệnh và tám cũng bị bệnh? Cho đến như thể 


nào là thân bị bênh, nhưng tạm không bị bênh 
không ?” 


9) -Thưa Tôn giả, con có thê đi đến thật xa đề nghe 
tận mặt Tôn giả Sàriputta ý nghĩa của lời nói này. 
Lành thay, nêu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý 
nghĩa của lời nói này! 


10) -Vậy này Gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy 
nghiệm, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Nakulapità vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 
1T) Tôn giả Sàriputta nói như sau: 


- Thế nào, này Gia chủ, là thân bệnh và tâm bệnh ? 


12) Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu 

thây rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, , hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. VỊ ây bị ám ảnh: "Sặc là ta, sắc là của ta". Do 
bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta!" khi sắc biến hoại, 
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đổi khác; do sắc biến hoại, đổi khác, Nên Vị ấy KHối 
13) Vị ây quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 


có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 
VỊ ây bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta". Do bị ám 
ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đổi 
khác; nên do thọ biến hoại, đôi khác, vị ấy khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não! 


14) Vị ây quán tướng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh: " Tưởng lả ta, tưởng là 
của ta ”. Do bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta" 
khi tưởng biến hoại, đổi khác; nên do tưởng biến 
hoại, đối khác, vị ấy khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 


15) Vị ây quán các hành như là tự ngã hay tự ngã 
như là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành 
là ta, các hành là của ta". Do bị ám ảnh: "Các hành 
là ta, các hành là của ta" khi các hành biến hoại, đôi 
khác; do các hành biến hoại, đối khác, vị ấy khởi lên 
sầu, bị, khổ, ưu não! 


16) Vị ây quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. VỊ ây bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta". 
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Do bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta" khi thức 
biên hoại, đôi khác; 


17) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh và tâm có 
bệnh. 


18) Thể nào, này Gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm 
không có bệnh? 


19) Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu 
rõ các bậc Thánh, thuân thục pháp các bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh, hiểu rõ các bậc Chân nhân, 
thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, , hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã 
ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 
là của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 
là của ta" khi sắc biến hoại, đổi khác; 


20) Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 
VỊ ây không bị ám ảnh: '” Thọ là ta, thọ là của ta”. Do 
VỊ ây không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta” khi 
thọ biến hoại, đổi khác; nên không do thọ biến hoại, 
đối khác, mà khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 
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21) Không quán tướng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong tưởng. VỊ ấy không bị ám ảnh: "Tưởng là ta, 
tưởng là của ta ". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng 
là ta, tưởng là của ta" khi tưởng biến hoại, đối khác; 
nên không do tưởng biên hoại, đối khác mà khởi lên 
sầu, bị, khổ, ưu, não! 


22) Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong các hành. Vị ấy không bị ám ảnh: "Các 
hành là ta, các hành là của ta". Do vị ấy không bị ám 
ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta” khi các hành 
biến hoại, đổi khác; nên không do các hành biến 
hoại, đối khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 


23) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Vị ây không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là 
của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức 
là của ta" khi thức biến hoại, đối khác; 


24) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh, nhưng 
tâm không có bệnh. 
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25) Tôn giả SàrIputta thuyết như vậy, gia chủ 
Nakulapità hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sàriputta 
thuyết. 
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18 Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh SỰ 
KIỆN KHÔNG THẺ CÓ ĐƯỢC - 
Tăng II, 391 


SỰ KIỆN KHÔNG THÊ CÓ ĐƯỢC - 7ăng II, 391 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 
có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 
không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở 
đời. 

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh... 

- Phải bị chết, muốn không chết... 

- Phải bị hoại diệt, muốn không hoại diệt... 

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 
kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 
một aI ở đời. 


3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, 
phải bị già và già đến; khi già đến, 
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tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến, nhưng đổi với loài hữu tình, có đến, có đi, có 
diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đêu phải bị già và 
già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học bị mũi tên sâu muộn tâm thuôc độc băn trúng, 
kẻ ây tự làm mình ưu não. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 
học, phải bị bệnh và bệnh đên... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đổi với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 
tình đêu phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nễu phải 
bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 
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làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 
không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
buôn ". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bắt tỉnh. 


Này các Ty-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học, bị mũi tên sầu muộn tắm thuốc độc băn 
trúng, kẻ â Ấy tự làm mình ưu não. 


5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, Ji 
bị già và già đến; khi già đến, 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và giả đền. 
Nhưng đổi với các loài hữu tình, có đến, có ổi, có 
diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đêu phải bị già, 
và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sâu IHHUỘN CÓ tầm thuốc đóc, 


mà kẻ phàm phu không học bị băn trúng, tự làm mình 
tu não. Không sâu muộn, không bị tên băn, vị Thánh 
đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 
học, phải bị bệnh và bệnh đêm... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại điệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu điệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 
phải bị tiêu điệt và tiêu điệt đến. Nhưng đổi với các 
loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình đều phải bị tiêu điệt và tiêu diệt 
đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 
lại sâu, bi, than khóc, đáp ngực, đi đến bất tỉnh, thời 
ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
xí; các công việc không có xúc tiễn; kẻ thù sẽ hoan 
hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". VỊ ấy phải bị tiêu diệt, khi 
tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bắt tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọt là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhổ lên là mũi tên sâu muộn có tâm thuốc độc 
mà ké phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 
làm ru não. Không sâu muộn, không bị bắn tên, vị 
Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 
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Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 
không thê có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở đời. 


Chớ sâu, chớ than khóc, 
Lợi ích được thát ít, 
Biết nó sâu, nó khổ, 

Kẻ địch tự vui sướng. 


Do vậy, bác Hiển trí, 
GIữa các sự bắt hạnh, 
Không hoảng hối rung sợ, 
Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 
Với tụng niệm văn chủ, 
Với lời thát khéo nói, 

Với bồ thí chân chánh, 
Với truyền thông khéo giữ. 
Chổ nào được lợi ích, 
Chổ ấy gắn tỉnh cẩn. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ấy nghĩ rằng: 
Nay 1a phải làm gì? 
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19 Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh Với Mũi 
Tên — Tương TY, 336 


Với Mũi Tên — 7ương IV, 336 
1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu. cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm thọ 
cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


4) Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử cũng 
cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, 
cảm thọ cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thế nào là đặc thù, thể 
nào là thù thăng, thê nào là sai biệt giữa bậc Đa văn 
Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu ? 


6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn 
bản... 


7) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 
xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đẫm 
ngực, đi đến bất tỉnh. Wj ấy cảm giác hai cảm thọ, 
cảm thọ về thân và cảm thọ vỀ tâm. 
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8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 
với mũi tên, rôi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm giác cảm 
thọ cả hai mi tên. 


-. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
khi cảm xúc khổ thọ; thời sâu muộn than vấn, 
khóc lóc, đấm ngực, đi đến bắt tỉnh. Người á ấy cảm 
giác cảm thọ về thân và cảm thọ về 
tâm. 


(patigha). Do cảm thầy sân hận đổi với khổ 
thọ ây, sân tùy miễn đối với khó thọ được tôn chỉ 


ty miên (anusefI). 


Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không tìm thấy một sự xuất ly khô thọ nào 
khác, ngoài dục lạc. 

-_ Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc 
thọ tôn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự Hgwy hiểm và sự 
xuất ly của các cảm thọ áy. 

-_ Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các cảm thọ ây, nên vô imuinÌ ty miện đối với 
bát khô bất lạc thọ tôn tại. Nếu người ấy cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác nhự 
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người bị trói buộc (sannuffo). Nếu người ấy cảm 
thọ cảm giác khổ thọ, người ây cảm thọ cảm giác 
như người bị trói Duộc. Nếu người áy cảm thọ cảm 
giác bất khô bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm 
giác như người bị trôi buộc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kẻ vô văn phầm phu bị trôi buộc bởi sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người 
ấy bị trói buộc bởi đau khổ. 


9) Và này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
khi cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không 
có than vãn, không có khóc lóc, không có đâm ngực, 
không có đi đến bất tỉnh. 7 ấy chỉ cảm thọ cảm giác 
một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải 
cảm thọ về tâm. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta 
bắn một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi 
tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm 
giác cảm thọ của một mũi tên. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đấm ngực, 
không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ 
thọ, cảm thọ về thân, không phải cảm thọ VỀ tâm. 
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Do không cảm thấy sân hận đổi với khổ thọ ây, 
sân tùy miên đôi với khô thọ không có tôn tại. 


Vì sao? Vì bác Đa văn Thánh đệ tứ có tuệ trì một 
sự xuất ly khác đổi với khổ thọ, ngoài dục lạc. 

-_ Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối 
với dục lạc không có tôn tại. Vị ấy như thật tuệ trỉ 
sự lập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của những cảm thọ áy. 

-_ Vì răng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọi, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các 
cảm thọ ấy, đổi với bắt khổ bất lạc thọ, vô mình 
fày miễn không có tôn tại. Nếu VỊ ấy cảm thọ lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ nhự người không bị 
trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị 
ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 
buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bắt khổ bắt lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị 
trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 1ÿ-kheo 
không bị trỏi buộc bởi sanh, giả, chết, sấu, bị, 


khổ, ưu, ão. Ta nói răng vị ấy không bị trói buộc 
bởi đau khổ. 


11) 
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T) Bác Trí tuệ Đa 
Lạc khổ không chỉ 
Giữa kẻ trí, phàm 
Thiện sai biệt rất lớn. 


2) Bác Đa văn, Tâm 
Thấy đời này, đời 
Ái pháp không phá 
Không át, không sân hán. 

3) Tùy thuận hay đối 
Tiêu tán, diệt, không 
Vị ấy biết con 


Đường không cấu, không 


Chánh tri, đoạn tái 
Đến được bở giác ngộ. 
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văn, 
phối, 
phu, 


pháp, 
sau, 
tâm, 


nghịch, 


CÒN, 


đường, 


sẵu, 
sanh, 


152 


20 Tôi sẽ không có thức y cứ vào... - Kinh 
GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC -— 143 
Trung HII, 5§1 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
— Bài kinh sô 143 — Trung II, 5S§1 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, 
. RôI cư sĩ 


Cấp Cô Độc gọi một người: 


— Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
SarIputfa (Xá-lợi-phát), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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SariIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ây bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đánh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ây đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
SarIputta đặp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc, sau 
khi đên liên ngôi lên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả Sariputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputta, ví nữ một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Saripu(a, 
nh mỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIiputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
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nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm. thiểu. Thưa Tôn giả SarIpufta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y Cứ vào c0n mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 

1", Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ÑÑ#ffỨfể. .. Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
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không chấp thú nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ Ñfññ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ .. Tôi sẽ không chấp 
thủ .. Tôi sẽ không chấp thủ 
Tôi sẽ không chấp thủ 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [fffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thú những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đà-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 


HỘ NIỆM NGƯỜI SẮP CHÉT lóI 


Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ây đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Anandal Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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21 Kinh Bệnh I-— Tương IV, 83 


Bệnh 1 — 7ơng IV, 83 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có 
một tân Tý-kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau 
đớn, bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 
Thế Tôn đi đến Tỷ-kheo ấy vì lòng từ mẫn. 


4) Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng “Mới”, nghe tiếng 
"Bệnh", khi biết được: "Tỷ-kheo ây ít được người 
biết đến" liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 


5) Tý-kheo ấy thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi 
thây, liên gượng dậy trên g1ường. 


6) Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Thôi! Này Tỷ-kheo, Ông chớ có gượng dậy trên 
giường. Có những chỗ ngôi đã soạn sẵn, tại đấy Ta 
Sẽ ngôi. 


Rôi Thê Tôn ngôi trên chô ngôi đã soạn săn. 
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7) Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Này Tỷ-kheo, Ông có kham nhân được không? 
Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không tăng trưởng? Có phải có triệu 
chứng giảm thiểu, không phải tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không 
thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác! 
Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu 
chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. 


8) -- Này Tỷ-kheo, mong răng Ông không có gì nghỉ 
ngờ, không có gì hôi hán. 

-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi 
ngờ, không có gì hôi hận. 

9) -- Nhưng đối với giới của mình, Ông có gì tự khiển 
trách không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Này Tỷ-kheo, nếu đổi với giới của mình Ông 
không có gì để khiển trách, thời này Tỷ-kheo, Ông 
thế nào cũng có nghỉ ngờ đối với vẫn đê gì, cũng có 
hồi hận gì. 
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-- Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới. 


11) -- Này Tỷ-kheo, nêu Ông không hiểu pháp Ta dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, 
Ông hiểu pháp Ta dạy như thế nào? 


-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là 
tham và đoạn tham. 


12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tý-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là tham và đoạn 
tham. Với mục đích tham và đoạn tham, này Tỷ- 
kheo, là pháp Ta dạy. 


13) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 


-- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái øì vô thường, khô, chỊu sự biên hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14) -- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
"Ta đã được giải thoát ”. VỊ ây biết rõ: " Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái này nữa ". 


15) 


Bệnh 2 — 7ương IV, 86 


1-10) (Hoản toàn giống như kinh trước). 
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11) -- Này Tỷ-kheo, nêu Ông không hiểu pháp Ta dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, 
Ong hiêu pháp Ta dạy như thê nào ? 


-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với 
mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không châp thủ. 


12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tý-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là với mục đích 
tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. 


13-14) (Như kinh trước) 


15) Thế Tôn thuyết như vậy. Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tán thán lời Thê Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này 
được nói lên, 
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